
Thứ Ngày thi Giờ thi Mã HP Tên học phần Mã lớp Số lượng SV Phòng thi

1OTO14A

1CTM14A

1DDT14A

1CTP14A

2OTO14A

2CTT14A

2CTP14A

1OTO15A

1CTM15A

1DDT15A

1CTT15A

1CTP15A

1CDT15A

1CCK15A

2OTO15A

1OTO16A

1CTT16A

1CTP16A

1CDT16A

CK1218
Vật liệu học 

(Trắc nghiệm trên máy tính)
2OTO15A 7

1OTO14A

1OTO15A

1CCK14A

1CCK16A

OT1314
Ô tô và ô nhiễm môi trường

(Trắc nghiệm trên máy tính)
9

CT1104
Pháp luật đại cương

 (Trắc nghiệm trên máy tính)
195

CK1302
Nguyên lý cắt 

(Trắc nghiệm trên máy tính)
34

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT VĨNH LONG

LỊCH THI HỌC KỲ PHỤ NĂM HỌC 2017 - 2018

(Dành cho sinh viên khóa 39,40, 41 Cao đẳng, Đại học và các sinh viên các khóa học cùng khóa 39,40, 41 Cao đẳng, Đại học)

Từ ngày 26/02/2018 đến ngày 03/03/2018

A206

A207

C0604

C0605

C0206

C0502

C0503

A201

A203

7g0026/02/2018Hai



Thứ Ngày thi Giờ thi Mã HP Tên học phần Mã lớp Số lượng SV Phòng thi

1BTY16A

1CCK15A

1CCK14A

1CTM15A

1CTM16A

1CTP15A

1CTP16A

1CTT14A

1CTT15A

1CTT16A

1DDT14A

1OTO14A

1CCK14A

1CCK15A

1CDT15A

1CDT16A

1CTM15A

1CTT14A

1CTT15A

1DDT14A

1DDT15A

1OTO15A

1OTO16A

94

CB1114
Quản lý kinh tế 

(Trắc nghiệm trên máy tính)
76

Xác suất thống kê 

(Trắc nghiệm trên máy tính)
CB1109

A201

A206

A207

C0503

C0604

C0605

C0502

C0803

C0804

C0805

891BTY16ASinh học phân tử (Thi tự luận)CB11257g00

9g00

26/02/2018Hai



Thứ Ngày thi Giờ thi Mã HP Tên học phần Mã lớp Số lượng SV Phòng thi

DT1304
Lập trình PLC

(Trắc nghiệm trên máy tính)
1DDT15A 18 C0502

1CTT14A

1CTT15A

1CTM14A

1CTM15A

1CCK15A

2CTT15A

2CTP15A

2DHK15A

2OTO16A

2CDT16A

2DHK16A

2DHK16A

1OTO14A

1CTM14A

1DDT14A

1CTT14A

2OTO14A

2CTT14A

1CTM15A

1CDT15A

1CCK15A

1OTO16A

1CTP16A

1CDT16A

1CCK16A

TH1302
Trí tuệ nhân tạo

(Trắc nghiệm trên máy tính)
15

CK1305
Công nghệ CAD  CAM  CNC 

(Trắc nghiệm trên máy tính)
11

CT1102
Tư tưởng Hồ Chí Minh 

(Trắc nghiệm trên máy tính)
76

25CT1108
Chính trị 

(Trắc nghiệm trên máy tính)
A203

C0206

A203

A206

A207

9g00

26/02/2018Hai

13g00



Thứ Ngày thi Giờ thi Mã HP Tên học phần Mã lớp Số lượng SV Phòng thi

TH1313
An toàn hệ thống và an ninh mạng 

(Trắc nghiệm trên máy tính)
1CTT14A 23 A201

SP1402
Giáo dục học nghề nghiệp

(trắc nghiệm trên máy tính)
1CTP15A 31 C0604

1OTO14A

1OTO16A

1CTM15A

1CCK15A

1OTO14A

1CCK14A

1OTO15A

1OTO16A

1DDT14A

1DDT15A

2DHK15A

1DDT16A

1CTP15A

1CTP16A

2OTO14A

2OTO15A

129

DT1303
Cung cấp điện 

(Trắc nghiệm trên máy tính)
26

OT3251
Nhiệt kỹ thuật CD 

(Trắc nghiệm trên giấy)
11

CK1207
Lý thuyết Robot công nghiệp  

(Trắc nghiệm trên máy tính)
8

CB1223
Cơ lưu chất

(Trắc nghiệm trên máy tính)
4913g0026/02/2018Hai

7g0027/02/2018Ba

C0503

C0605

C0502

CB1106
Toán cao cấp A1

(Trắc nghiệm trên máy tính)
3

C0903

C0904

C0905

C0906

Quản lý chất lượng và Luật thực phẩm 

(Thi tự luận)
TP1211

A203

A206

A207

C0604

C0605

Công nghệ sau thu hoạch (trắc nghiệm 

trên máy tính)
TP1303 1381CTP15A



Thứ Ngày thi Giờ thi Mã HP Tên học phần Mã lớp Số lượng SV Phòng thi

1CCK14A

1CCK15A

1CDT15A

1CTT14A

1CTT15A

1CTT16A

1DDT14A

1DDT15A

1OTO14A

1OTO16A

1CTT14A

2CTT14A

1CTT15A

1CCK14A

1OTO15A

1CTP16A

1OTO15A

1CTM15A

1OTO16A

1OTO14A

1CTM14A

2OTO14A

2CTP14A

2CDT14A

1CTM15A

1CDT15A

1CCK15A

2OTO15A

2OTO16A

TY1205 Vi sinh vật đại cương (Thi tự luận) 1BTY16A 89

TY3208
Bệnh nội khoa và ngoại khoa thú y (Thi 

tự luận)
2BTY16A 47 C0606

TH1215
Truyền số liệu (trắc nghiệm trên máy 

tính)
39

CB1108
Toán cao cấp A3 (Trắc nghiệm trên 

máy tính)
36

CB1224
Dao động kỹ thuật

(Thi tự luận)
30

A201

C0206

C0502

C0503

C0902

C0903

C0904

C0905

7g0027/02/2018Ba

CB1216
Hình họa - Vẽ kỹ thuật

(Thi tự luận)
13

DT1218
Kỹ thuật điện, điện tử

(Trắc nghiệm trên máy tính)
31



Thứ Ngày thi Giờ thi Mã HP Tên học phần Mã lớp Số lượng SV Phòng thi

1DDT14A

1OTO15A

1CTM15A

1DDT15A

1CTP15A

1CCK15A

1OTO16A

1CTT16A

1CTT16A

1BTY16A

1CTT14A

2CTT14A

1CTT15A

2CTT15A

1CCK15A

1CTT14A

1CTT15A

1DDT14A

1DDT15A

1OTO14A

1OTO15A

1OTO16A

1CCK14A

1CDT15A

1CCK15A

1CCK16A

TP1215 Marketing thực phẩm (Tự luận) 1CTP15A 36 C0602

CT1105
Con người và môi trường 

(Trắc nghiệm trên máy tính)
86

CK1213
Công nghệ kim loại 

(Trắc nghiệm trên máy tính)
61

A207

C0604

C0605

A201

A206

C0502

C0503

9g0027/02/2018Ba

CB1112
Vật lý đại cương A2

(Trắc nghiệm trên máy tính)
27

TH1203
Toán rời rạc  

(Trắc nghiệm trên máy tính)
12



Thứ Ngày thi Giờ thi Mã HP Tên học phần Mã lớp Số lượng SV Phòng thi

1OTO15A

1CTM15A

1CDT15A

1CCK15A

1OTO16A

1OTO15A

1CDT15A

1CCK15A

1OTO16A

1CDT16A

1CCK14A

2CDT14A

1CTM15A

1CCK15A

2CCK16A

1CTT14A

2CTT14A

1CTT15A

1CTT16A

1DDT14A

2DDT14A

1DDT15A

2DDT15A

1CTT15A

1CTT16A

1DDT14A

1DDT15A

2CTT14A

1CTT15A

1CTT16A

1CTP14A

1CTP15A

1CCK15A

TH1204
Lập trình căn bản

 (Trắc nghiệm trên máy tính)
9

TH1210
Đồ họa máy tính 

(Trắc nghiệm trên máy tính)
13

OT1201
Nhiệt kỹ thuật  

(Trắc nghiệm trên giấy)

CK1307
Tự động hóa quá trình sản xuất

 (trắc nghiệm trên máy tính)
42

CB1222

C0604

C0605

C0502

C0503

A201

A206

A207

13g0027/02/2018Ba

Nguyên lý chi tiết máy

(Trắc nghiệm trên máy tính)
49

CB1217
Dung sai - Kỹ thuật đo

 (Trắc nghiệm trên máy tính)
11

9

DT1229
Kỹ thuật số 

(Trắc nghiệm trên máy tính)
13

DT1202
Mạch điện 1

(trắc ngiệm trên máy tính)
7

DT1204
Trường điện từ

(trắc nghiệm trên máy tính)
24



Thứ Ngày thi Giờ thi Mã HP Tên học phần Mã lớp Số lượng SV Phòng thi

1DDT14A

1CTP14A

2CTT14A

1DDT15A

1CTT15A

1CTP15A

1CTT16A

1CTP16A

1CDT16A

1TDH16A

1BTY16A

1CTP14A

1CTP15A

1CTP16A

2CTP15A

OT1310
Thử nghiệm ĐC và kiểm định ô tô (Thi 

tự luận)
1OTO15A 9

DT1308
Tính toán sửa chữa dây quấn máy điện 

(Thi tự luận)
1DDT14A 13

1CCK15A

1CDT15A

1CTP14A

1CTP15A

1CTP16A

1CTT16A

1CTT14A

1DDT15A

1DDT14A

1TDH15A

SP1216
Nhập môn xã hội học

(trắc nghiệm trên máy tính)

1OTO16A

1CTT16A
5

28/02/2018Tư

CT1103

20

CB1107
Toán cao cấp A2 

(Trắc nghiệm trên máy tính)

A206 

A207

A208

15g0027/02/2018Ba

C060424

CB1119

7g00

Đường lối CM của Đảng cộng sản Việt 

Nam

 (Trắc nghiệm trên máy tính)

46

Hóa hữu cơ  (Thi tự luận)



Thứ Ngày thi Giờ thi Mã HP Tên học phần Mã lớp Số lượng SV Phòng thi

1OTO14A

1CTM14A

1CCK14A

2OTO14A

2CDT14A

1OTO15A

2OTO15A

1CCK16A

1OTO14A

1CDT15A

2OTO15A

1CTP14A

1CCK14A

2OTO14A

2CDT14A

1DDT15A

1CDT15A

1CCK15A

1OTO16A

1CTP16A

1CDT16A

1CTT14A

1CTT16A

DT1213
Kỹ thuật truyền số liệu 

(Trắc nghiệm trên máy tính)
1DDT15A 11

1CTP14A

1CTP15A
TP1310

Đánh giá cảm quan thực phẩm

(Trắc nghiệm trên máy tính)
14

C0605

C0602

C0603

C0606

7g00

CB1220
Cơ lý thuyết

(Trắc nghiệm trên máy tính)
20

CK1201
Vẽ kỹ thuật với ACAD

(Trắc nghiệm trên máy tính)
12

C0605

9g00

28/02/2018Tư

CT1101
Những NLCB của CN Mác  Lênin

(Trắc nghiệm trên máy tính)
22

TH1214
Mạng máy tính

(Trắc nghiệm trên máy tính)
9

87Thức ăn gia súc (Thi tự luận)TY1317 1BTY16A

C0604



Thứ Ngày thi Giờ thi Mã HP Tên học phần Mã lớp Số lượng SV Phòng thi

1OTO14A

1OTO15A

1OTO16A

Vĩnh Long, ngày 29 tháng 01 năm 2018

TL. HIỆU TRƯỞNG

PT. Phòng đào tạo

Mai Hoàng Long

13g0028/02/2018Tư B207OT1305
Hệ thống điện động cơ 

(Thi tự luận)
23


